
1

NNP PNN CSD
(1) (2) (8) (22) (61) (4) (3) (6)
1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 423,37 373,94 33,40 16,03 11

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 2,09 0,27 0,65 1,17 9
1 Nhà làm việc công an xã 0,11 0,11 Xã Bình Thuận CAN 2022 CT
2 Nhà làm việc công an xã 0,21 0,06 0,15 Xã Bình Tân CAN 2022 CT
3 Nhà làm việc công an xã 0,20 0,13 0,07 Xã Tây Thuận CAN 2022 CT
4 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 Xã Tây An CAN Năm 2023
5 Nhà làm việc công an xã 0,10 0,10 Xã Tây Vinh CAN Năm 2023
6 Nhà làm việc công an xã 0,15 0,15 Xã Bình Thành CAN Năm 2023
7 Nhà làm việc công an xã 0,06 0,06 Xã Vĩnh An CAN Năm 2023
8 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã 0,04 0,04 Xã Bình Tân CQP 2022 CT

9 Xây dựng nhà làm việc, ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh An 1,12 0,02 1,10 Xã Vĩnh An CQP 2022 CT

1.2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng 421,28 373,67 32,75 14,86 2

1.2.1 Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định
chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất 164,99 130,24 32,14 2,61 1

38,24 25,83 12,40 0,01 Xã Bình Thuận DGT 2022 CT
39,79 27,51 12,28 Xã Tây An DGT 2022 CT
20,30 12,88 7,42 Xã Tây Vinh DGT 2022 CT
41,30 41,30 Xã Bình Nghi SKX Năm 2023
2,20 2,20 Xã Bình Thuận DRA 2022 CT
4,50 4,00 0,50 Xã Bình Thuận DRA Năm 2023
0,34 0,34 Xã Tây An DRA 2022 CT
5,30 3,30 2,00 Xã Tây An DRA Năm 2023

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

Biểu 10/CH
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

CỦA HUYỆN TÂY SƠN
Đơn vị tính: ha

STT Mã qh

1

Đường cao tốc Bắc Nam
- Tuyến Chính
- Trạm trộn
- Bãi thải
- Khu Cải táng
- Tái định cư
- Nhà văn hóa khu thể thao Đồng Quy
- Móng trụ đường dây tải điện

Tên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

1,50 1,50 Xã Bình Thuận NTD 2022 CT
3,50 3,36 0,04 0,10 Xã Bình Thuận ONT 2022 CT
7,00 7,00 Xã Tây Vinh ONT Năm 2023
1,00 1,00 Xã Tây An DVH Năm 2023

0,02 0,02 Xã Tây An, Tây Vinh,
Bình Nghi, Bình Thuận DNL Năm 2023

1.2.2 Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết
định đầu tư mà phải thu hồi đất 256,29 243,43 0,61 12,25 1

1.2.2.1 Đất khu công nghiệp 256,29 243,43 0,61 12,25 1
1 Khu công nghiệp Xã Bình Nghi- Nhơn Tân 256,29 243,43 0,61 12,25 Xã Bình Nghi SKK 2022 CT

1.2.3 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận
mà phải thu hồi đất

2 Công trình, dự án cấp huyện 1.812,57 1.537,53 204,55 61,57 207

2.1 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận
mà phải thu hồi đất 647,95 500,18 117,32 30,45 116

2.1.1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP
2.1.1.1 Đất nông nghiệp khác
2.1.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 647,95 500,18 117,32 30,45 116

2.1.2.1 Đất cụm công nghiệp 257,43 183,24 65,01 9,18 10

1 Cụm công nghiệp Gò Cầy (Phần diện tích mở rộng 45 ha) 58,55 43,27 11,66 3,62 Xã Bình Thành SKN 2022 CT

2 Cụm công nghiệp Bình Tân 30,00 28,71 0,70 0,59 Xã Bình Tân SKN 2022 CT

3 Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ (quy hoạch 20 ha đã thực
hiện 12,58 ha) 7,42 3,92 2,85 0,65 Xã Tây An SKN 2022 CT

4 Cụm công nghiệp Cầu 16 (Quy hoạch 38 ha đã thực hiện
11,92ha) 26,08 25,03 1,05 Xã Tây Thuận SKN 2022 CT

5 Cụm công nghiệp Hóc Bợm (quy hoạch 37,8 ha đã thực hiện
20,08 ha) 17,00 2,61 12,39 2,00 Xã Bình Nghi SKN 2022 CT

1

Đường cao tốc Bắc Nam
- Tuyến Chính
- Trạm trộn
- Bãi thải
- Khu Cải táng
- Tái định cư
- Nhà văn hóa khu thể thao Đồng Quy
- Móng trụ đường dây tải điện
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

6 Cụm công nghiệp Bình Nghi (quy hoạch 21 ha đã thực hiện
11 ha) 10,00 9,71 0,29 Xã Bình Nghi SKN 2022 CT

7 Mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nghi 50,00 50,00 Xã Bình Nghi SKN 2022 CT
8 Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 3,32 3,32 Xã Bình Nghi SKN Năm 2023

9 Cụm công nghiệp Phú An (quy hoạch 38 ha đã thực hiện
16,75 ha) 21,25 11,49 9,76 Xã Tây Xuân SKN 2022 CT

10 Cụm công nghiệp Tây Xuân (quy hoạch 52,14 ha đã thực
hiện 18,33 ha) 33,81 5,19 27,36 1,27 Xã Tây Xuân SKN 2022 CT

…

2.1.2.2 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã, 179,79 139,06 29,75 10,98 76

a Đất giao thông 115,93 92,33 18,24 5,36 42

1
Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường vào trung tâm huấn luyện
quốc gia 2 và xây dựng cổng chính trung tâm huấn luyện
Quốc gia 2

1,00 0,55 0,44 Xã Bình Thành DGT Năm 2023

13,16 12,08 1,08 Xã Bình Nghi DGT 2022 CT
11,46 10,73 0,73 Xã Tây Xuân DGT 2022 CT
13,08 12,15 0,93 Xã Tây Phú DGT 2022 CT
11,58 10,40 1,18 Xã Bình Tường DGT 2022 CT

3 Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn 2,26 1,52 0,74 Xã Bình Thành, thị
trấn Phú Phong DGT Năm 2023

4 Mở rộng đường Phú Phong đi Hầm Hô 0,02 0,02 Xã Tây Phú DGT Năm 2023
2,30 0,04 2,26 Xã Bình Tường DGT Năm 2023
0,55 0,01 0,54 Xã Vĩnh An DGT Năm 2023

6
Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây
Giang, huyện Tây Sơn và Bãi đổ dầm phục vụ công Trình
Cầu Hữu Giang

6,78 6,64 0,14 Xã Tây Giang DGT Năm 2023

7 Xây dựng đường từ Tây Vinh đi Nhơn Mỹ 3,17 2,96 0,21 Xã Tây Vinh DGT Năm 2023
1,26 1,10 0,16 Xã Tây Vinh DGT 2022 CT
0,40 0,25 0,15 Xã Tây An DGT 2022 CT

2 Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú
Phong

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Đài Kính Thiên đến xã
Vĩnh An

8 Tuyến Đường giao thông Tây Vinh - Cát Hiệp ( đoạn qua xã
Tây Vinh - Tây An)

5
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

1,33 0,53 0,80 Xã Bình Thuận DGT Năm 2023
2,28 0,38 1,90 Xã Bình Tân DGT Năm 2023
1,52 0,22 1,30 Xã Bình Thành DGT Năm 2023

10 Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh
Thạnh 6,98 2,53 1,17 3,28 Xã Bình Thành, Tây

Giang, Tây Thuận DGT 2022 CT

4,48 3,52 0,96 Xã Bình Thành DGT 2022 CT
3,74 3,74 Thị trấn Phú Phong DGT 2022 CT

12 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bảo tàng Quang Trung đi
tháp Dương Long 2,36 2,11 0,25 Xã Tây Bình; Bình

Hòa DGT Năm 2023

13 Đường giao thông trong khu dân cư xã Tây Thuận; Đường
trong khu quy hoạch trung tâm cụm xã 4,00 2,00 2,00 Xã Tây Thuận DGT 2022 CT

14
Các tuyến giao thông xã Bình Nghi (Đường Từ Gò Thể đến
bê tông Gò Quang; Đường Từ Đất Thiên đến cống giữa đồng
Đất Sét)

1,28 1,28 Xã Bình Nghi DGT 2022 CT

15
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 Gò Hoang, thôn
Thủ Thiện Hạ đến giáp ngã 3 gò Ông Mua, thôn Thủ Thiện
Thượng

0,51 0,51 Xã Bình Nghi DGT Năm 2023

16
Xây dựng mở rộng bê tông hóa đường từ nhà Nguyễn Đình
Phùng đến giáp ngã 3 đường bê tông đi xóm 2, thôn Thủ
Thiện Thượng

0,20 0,20 Xã Bình Nghi DGT Năm 2023

17
Nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến
đường từ Cổng chào thôn 3 đến cống Bầu Đưng, xóm Trung,
thôn 3

0,52 0,52 Xã Bình Nghi DGT Năm 2023

18 Mở rộng đường từ QL 19B - Trường THCS Bình Hòa 0,06 0,06 Xã Bình Hòa DGT 2022 CT

19 Nâng cấp mở rộng đường từ QL 19B đến chùa Vĩnh Lộc 0,90 0,40 0,50 Xã Bình Hòa DGT Năm 2023

20 Nâng cấp, mở rộng đường đi vào Khu di tích Gò Dài 0,21 0,05 0,16 Xã Tây Vinh DGT Năm 2023

Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tây Sơn đi Phù Cát (đoạn từ
QL19B - Cát Hiệp)9

Đập dâng Phú Phong (hạng mục đường kết nối từ đập dâng
đến QL 19B)11
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

21
Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tuyến đường từ ngã tư
trường cấp 2 đi Cầu Bà Tiêu (đoạn từ ngã tư trường cấp 2
đến nhà Thầy Sương)

0,02 0,02 Xã Tây Vinh DGT Năm 2023

22 Đường An Chánh (dốc Tháp Dương Long đến ngã 4 xóm 10) 1,50 1,50 Xã Tây Bình DGT Năm 2023

23

Mở rộng đường trục thôn Mỹ
Thuận đoạn từ Cống Lịch đến
Gò Miễu Đông giáp HT 5m, MR
8m

1,05 0,70 0,35 Xã Tây Bình DGT Năm 2023

24
Mở rộng đường từ ngã 3 nhà
ông Cường đi Nghĩa Địa, HT
4m, MR= 6,5m

0,50 0,30 0,20 Xã Tây Bình DGT Năm 2023

25 Tuyến giao thông từ nhà ông Nguyễn Hoàng Đặng đến giáp
đường ra nhà Nguyễn Sánh 3,00 3,00 Xã Bình Thuận DGT 2022 CT

26 Đường từ nhà ông 8 Ngà đến cây me đồng Vằng 1,40 1,40 Xã Bình Tân DGT Năm 2023
27 Đường từ nhà ông 5 Trưng đến Gò Vẻn 0,05 0,05 Xã Bình Tân DGT Năm 2023

28 Đường từ suối bà Dẻo đến nghĩa trang nhân dân Thuận Ninh 0,30 0,30 Xã Bình Tân DGT Năm 2023

29 Mở đường nội đồng từ đê sông Quéo đến giáp đường xóm 2
Phú Hưng, đoạn cây me đồng Vằng đến ruộng ông 7 Chiến 0,10 0,10 Xã Bình Tân DGT Năm 2023

30 Mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến ngã 3 nhà ông Tân L =
468m 0,63 0,36 0,27 Xã Bình Tường DGT Năm 2023

31 Mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến ngã 3 Cây Thông và đến
đường Quáng Á đi Vĩnh An L = 1807m 2,00 1,20 0,80 Xã Bình Tường DGT Năm 2023

32 Mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến Sân vận động L = 200m 0,48 0,48 Xã Bình Tường DGT Năm 2023

33 Đường giao thông trong khu dân cư 0,06 0,03 0,03 Thị trấn Phú Phong DGT 2022 CT
34 Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa đường Nguyễn Thiếp 0,01 0,01 0,00 Thị trấn Phú Phong DGT Năm 2023
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

35 Mở rộng, nâng cấp đường giao thông tại khu vực đồng Tròn
thôn Phú Lạc (vận chuyển cát) 0,22 0,22 Xã Bình Thành DGT 2022 CT

36 Đường giao thông trong khu dân cư 0,05 0,05 Xã Bình Thành DGT 2022 CT

37 Mở rông đường từ nhà Đinh Rép đến rẫy Đinh Thị Trâm 0,90 0,90 Xã Vĩnh An DGT Năm 2023

38 Mở rông đường từ nhà Đinh Cung đến rẫy bằng Lát 0,90 0,90 Xã Vĩnh An DGT Năm 2023

39 Mở rông đường từ nhà Đinh Văn Thành đến bến cây Lậu 0,60 0,60 Xã Vĩnh An DGT Năm 2023

40 Mở rông đường trục thôn, ngõ xóm 3,40 3,40 Xã Vĩnh An DGT Năm 2023
41 Đường vào thôn Thượng Giang; Mở đường dân sinh 0,88 0,55 0,25 0,08 Xã Tây Giang DGT 2022 CT
42 Đường giao thông nội thị 0,50 0,25 0,25 Xã Tây Giang DGT Năm 2023
b Đất thuỷ lợi 33,27 21,03 9,81 2,43 11
1 Mương thoát nước khu dân cư trung tâm 0,30 0,20 0,10 Xã Tây Giang DTL 2022 CT

2 Xây dựng Kênh tưới làng Xà Tang (Mương tưới tiêu và cải
tạo đất trồng lúa khu vực Hồ Ông Chánh) 1,00 1,00 Xã Vĩnh An DTL Năm 2023

3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây
Sơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp 0,50 0,50 Xã Tây Bình DTL Năm 2023

4 Kênh mương gò dày An Hội 0,13 0,13 Xã Bình Tân DTL Năm 2023

5 Kênh tưới thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, xã Bình Thuận,
huyện Tây Sơn 4,23 3,51 0,72 Xã Bình Thuận DTL Năm 2023

6 Mương thoát nước Khu dân cư - chợ Bình Hòa 0,03 0,03 Xã Bình Hòa DTL 2022 CT
2,40 1,00 0,40 1,00 Xã Bình Thành DTL 2022 CT
1,31 1,30 0,01 Thị trấn Phú Phong DTL 2022 CT
1,82 0,55 1,26 0,01 Xã Tây Thuận DTL Năm 2023
2,34 0,32 1,88 0,15 Xã Bình Tường DTL Năm 2023

9 Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hải Nam 2,50 1,52 0,43 0,55 Xã Tây Giang DTL Năm 2023
10 Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hóc Thánh 7,50 3,27 4,23 Xã Bình Tường DTL Năm 2023

4,24 2,85 1,39 0,00 Xã Bình Thành DTL Năm 2023
1,00 1,00 Xã Bình Hòa DTL Năm 2023

Đập dâng Phú Phong11

8

7 Khắc phục lũ lụt sạt lở  - Kè chống sạt lở bờ sông Kôn

Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện
Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

0,22 0,22 Xã Bình Nghi DTL Năm 2023
1,11 1,11 Xã Tây Xuân DTL Năm 2023
2,64 2,53 0,10 Thị trấn Phú Phong DGT Năm 2023

c Đất văn hóa 0,25 0,10 0,15 1
1 Nhà văn hoá thôn Thượng Giang 2 0,25 0,10 0,15 Xã Tây Giang DVH Năm 2023
d Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 3,84 2,20 1,51 0,12 7
1 Trường mầm non Xã Bình Hòa 0,93 0,51 0,30 0,12 Xã Bình Hòa DGD 2022 CT
2 Mở rộng điểm trường mầm non thôn Hòa Hiệp 0,18 0,15 0,02 0,00 Xã Bình Tường DGD 2022 CT

3 Xây dựng điểm chính Trường Mầm Non Bình Tường tại xóm
11 thôn Hòa Trung 0,97 0,97 Xã Bình Tường DGD Năm 2023

4 Mở rộng điểm chính trường mầm non Tây Thuận 0,15 0,15 Xã Tây Thuận DGD 2022 CT
5 Mở rộng Trường Tiểu học số 1 Bình nghi 0,42 0,42 Xã Bình Nghi DGD 2022 CT
6 Mở rộng trường mẫu giáo xã Vĩnh An (điểm chính) 0,17 0,17 Xã Vĩnh An DGD 2022 CT
7 Trường mầm non thị trấn Phú Phong 1,02 1,02 Thị trấn Phú Phong DGD 2022 CT
e Đất cơ sở y tế 0,20 0,20 1
1 Xây dựng trạm y tế xã 0,20 0,20 Xã Tây Giang DYT Năm 2023
e Đất cơ sở thể dục - thể thao 8,00 7,95 0,05 3
1 Sân thể thao làng Xà tang 0,50 0,45 0,05 Xã Vĩnh An DTT 2022 CT

2 Khu thể dục, thể thao xã
(Sân bóng đá xã) 1,50 1,50 Xã Bình Tân DTT Năm 2023

3 Khu thể dục thể thao huyện Tây Sơn 6,00 6,00 Xã Tây Phú DTT 2022 CT
g Đất công trình năng lượng 4,84 4,62 0,01 0,21 7
1 Dự án đường dây 220 KV Pleiku 2- An Khê 0,33 0,33 Xã Tây Thuận DNL 2022 CT

2 Dự án tuyến điện phục vụ sản xuất kinh doanh của trang trại
chăn nuôi gà thịt tại thôn An Hội xã Bình Tân 0,68 0,67 0,01 Xã Bình Tân DNL Năm 2023

3 Dự án tuyến điện phục vụ sản xuất kinh doanh 0,03 0,02 0,01 Xã Tây Giang DNL Năm 2023
0,92 0,92 Xã Bình Nghi DNL Năm 2023
0,40 0,40 Xã Tây Bình DNL Năm 2023
0,48 0,48 Xã Tây An DNL Năm 2023

Đập dâng Phú Phong11

4 Đường dây 500kv Nhiệt điện Vân Phong - Bình Định
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

1,08 1,08 Xã Bình Thuận DNL Năm 2023
0,18 0,13 0,06 Xã Bình Nghi DNL 2022 CT
0,09 0,08 0,02 Xã Tây Phú DNL 2022 CT
0,15 0,13 0,03 Xã Tây Giang DNL 2022 CT
0,09 0,05 0,04 Xã Tây Xuân DNL 2022 CT
0,12 0,07 0,05 Xã Bình Tường DNL 2022 CT
0,03 0,03 0,01 Thị trấn Phú Phong DNL 2022 CT
0,03 0,03 0,00 Xã Bình Nghi DNL 2022 CT
0,04 0,04 0,00 Xã Tây Xuân DNL 2022 CT
0,06 0,06 0,00 Thị trấn Phú Phong DNL 2022 CT
0,06 0,06 Xã Bình Thuận DNL 2022 CT
0,01 0,01 Xã Tây Phú DNL 2022 CT
0,01 0,01 Xã Tây Phú DNL Năm 2023
0,00 0,00 Thị trấn Phú Phong DNL Năm 2023
0,03 0,03 0,00 Xã Tây Xuân DNL Năm 2023
0,01 0,01 0,00 0,00 Xã Bình Nghi DNL Năm 2023

h Đất có di tích, lịch sử - văn hóa 0,10 0,10 1
1 02 điểm di tích thuộc cụm di tích Vụ thảm sát Bình An 0,10 0,10 Xã Tây Vinh DDT Năm 2023

i Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 12,86 10,52 2,34 2

1 Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh An 2,36 2,02 0,34 Xã Vĩnh An NTD 2022 CT

2 Xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc huyện Tây
Sơn (Khu cải táng dự án Cao tốc Bắc Nam Phía Đông 1,5 ha) 10,50 8,50 2,00 Xã Bình Thuận NTD Năm 2023

k Đất chợ 0,50 0,18 0,32 1
1 Chợ xã Vĩnh An 0,50 0,18 0,32 Xã Vĩnh An DCH 2022 CT

2.1.2.3 Đất sinh hoạt cộng đồng
2.1.2.4 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
2.1.2.5 Đất ở tại nông thôn 152,94 129,49 13,94 9,51 23

7

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh
Bình Định (vay vốn JICA)6

5 Dự án nâng cấp ĐZ 110kV Quy Nhơn - Nhơn Tân - Đồng
Phó

4 Đường dây 500kv Nhiệt điện Vân Phong - Bình Định

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh
Bình Định (vay vốn JICA)
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

1 Đất ở xã Bình Hòa:
- Đất thuộc dự án Khu dân cư - Chợ Bình Hòa; 5,80 2,80 0,50 2,50 Xã Bình Hòa ONT 2022 CT

2
 Đất ở xã Bình Thành

1,00 0,55 0,25 0,20 Xã Bình Thành ONT Năm 2023

3 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Thành, xã Bình Thành 12,20 11,20 1,00 Xã Bình Thành ONT Năm 2023

4 Đất ở Xã Bình Thuận 9,00 9,00 Xã Bình Thuận ONT 2022 CT

5
Đất ở:
-Đất ở Xã Bình Tường;
-Khu tái định cư các hộ bị sạt lở;

2,50 1,50 0,50 0,50 Xã Bình Tường ONT Năm 2023

6 Khu tái định cư xã Bình Tường phục vụ dự án tuyến đường
tránh phía Nam thị trấn Phú phong, huyện Tây Sơn 1,40 1,40 Xã Bình Tường ONT Năm 2023

7 Đất ở xã Tây Giang 5,40 4,23 0,73 0,43 Xã Tây Giang ONT Năm 2023
8 Khu dân cư xã Tây An 6,50 5,08 0,56 0,86 Xã Tây An ONT Năm 2023
9 Đất ở Xã Tây Bình 2,00 1,77 0,20 0,03 Xã Tây Bình ONT Năm 2023

10
Khu dân cư phía bắc chợ Mỹ An
xã Tây Bình (Phân khu số 01) 2,00 1,98 0,00 0,01 Xã Tây Bình ONT Năm 2023

11
Quy hoạch HT khu dân cư Mỹ
An phía nam QL 19B (Phân khu
số 02)

13,38 13,38 Xã Tây Bình ONT Năm 2023

Xã Tây Phú Năm 2023
Xã Tây Phú Năm 2023

13 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú Thịnh, xã Tây Phú 7,11 5,21 1,90 Xã Tây Phú ONT Năm 2023

12 ONT0,200,301,502,00Đất ở:
-Khu dân cư xã Tây Phú;
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

14 Khu tái định cư xã Tây Phú phục vụ dự án tuyến đường tránh
phía Nam thị trấn Phú phong, huyện Tây Sơn 1,71 1,62 0,09 Xã Tây Phú ONT Năm 2023

15 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường vào Hầm Hô 9,94 9,84 0,10 Xã Tây Phú; thị trấn
Phú Phong; Tây Xuân ONT Năm 2023

Xã Tây Thuận ONT 2022 CT
Xã Tây Thuận ONT 2022 CT
Xã Bình Nghi Năm 2023
Xã Bình Nghi Năm 2023

18 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc QL19 thôn 2, xã
Bình Nghi 10,25 9,86 0,34 0,05 Xã Bình Nghi ONT Năm 2023

19 Đất ở xã Bình Tân 6,39 5,10 0,83 0,46 Xã Bình Tân ONT 2022 CT
2,50 1,57 0,51 0,42 Xã Tây Vinh ONT 2022 CT
0,70 0,62 0,08 Xã Tây Vinh ONT Năm 2023

21 Khu đô thị phía nam Quốc lộ 19 thị trấn Phú phong 28,66 24,61 3,78 0,27 Xã Tây Xuân ONT 2022 CT
22 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú An, xã Tây Xuân 5,00 5,00 Xã Tây Xuân ONT Năm 2023
23 Đất ở xã Vĩnh An 1,50 1,30 0,20 Xã Vĩnh An ONT 2022 CT

2.1.2.6 Đất ở tại đô thị 57,44 48,40 8,26 0,78 6
1 Khu dân cư khối Phú Văn 7,40 5,40 1,50 0,50 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

2
Đất ở Thị trấn Phú Phong
- Đất ở chỉnh trang khu dân cư khối Hòa Lạc.
- Đất ở khu C2, khu dân cư ngã 3 QL19 và khu P,M

6,63 6,04 0,45 0,14 Thị trấn Phú Phong ODT 2022 CT

3 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương 13,15 11,49 1,62 0,04 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

4 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Tây đường Đô Đốc Long 13,09 10,40 2,59 0,10 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

5 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư khối Phú Xuân 12,70 10,60 2,10 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

20

16 Đất khu dân cư, Xây dựng hạ tầng khu dân cư tại xã Tây
Thuận

Khu dân cư xã Bình Nghi 8,1017 0,092,96 5,05

0,200,307,90 7,40

Đất ở xã Tây Vinh

ONT
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

6 Xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Đô Đốc Bảo,
thị trấn Phú Phong 4,47 4,47 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

2.1.2.7 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,35 0,35 1
1 Mở rộng Nhà làm việc HĐND & UBND xã Vĩnh An 0,35 0,35 Xã Vĩnh An TSC Năm 2023

2.1.2.8 Đất phi nông nghiệp khác
2.2 Các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất 1.151,85 1.035,74 84,99 31,12 78

2.2.1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP 410,36 380,26 17,34 12,76 24
2.2.1.1 Đất trồng lúa
2.2.1.2 Đất trồng cây hàng năm 5,31 5,31 1

1 Dự án khu đất trồng cây dược liệu 5,31 5,31 Xã Bình Nghi HNK 2022 CT
2.2.1.3 Đất trồng cây lâu năm 119,89 108,87 10,42 0,60 6

1 Dự án trồng cây ăn quả (vườn điều Phú Lạc) 40,00 40,00 Xã Bình Thành CLN 2022 CT
2 Khu trồng cây ăn trái công nghệ cao 20,48 20,38 0,10 Xã Tây Giang CLN 2022 CT
3 Dự án đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm 6,20 5,70 0,50 Xã Tây Thuận CLN 2022 CT
4 Quy hoạch đất trồng cây lâu năm 12,57 2,15 10,42 Xã Bình Tường CLN 2022 CT
5 Dự án đất trồng cây lâu năm 40,20 40,20 Xã Bình Nghi CLN 2022 CT

6 Chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 0,44 0,44 Xã Bình Nghi CLN Năm 2023

2.2.1.4 Đất nuôi trồng thủy sản
2.2.1.5 Đất nông nghiệp khác 285,16 266,08 6,92 12,16 17

1 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 10,00 7,00 3,00 Xã Bình Thuận NKH 2022 CT
2 Khu chăn nuôi tổng hợp tập trung. 25,00 24,73 0,27 Xã Tây Giang NKH 2022 CT
3 Trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp 4,50 4,50 Xã Tây Giang NKH 2022 CT
4 Trang trại trồng trọt chăn nuôi tổng hợp 0,80 0,80 Xã Tây An NKH Năm 2023
5 Dự án nông nghiệp công nghệ cao 21,00 21,00 Xã Tây Thuận NKH 2022 CT
6 Đất trang trại chăn nuôi tổng hợp 16,50 15,00 1,50 Xã Tây Thuận NKH 2022 CT
7 Đất trang trại chăn nuôi tổng hợp 10,00 10,00 Xã Tây Thuận NKH 2022 CT
8 Dự án khu chăn nuôi tổng hợp tập trung 83,40 78,40 5,00 Xã Bình Tân NKH 2022 CT
9 Dự án trang trại trồng trọt, chăn nuôi 9,00 9,00 Xã Tây Xuân NKH 2022 CT
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

10 Dự án trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao 5,16 4,08 0,16 0,92 Xã Tây Vinh NKH Năm 2023
11 Dự án trang trại trồng cây ăn quả 20,52 18,48 0,36 1,68 Xã Bình Hòa NKH 2022 CT

12 Dự án trang trại trồng cây ăn quả theo công nghệ tiên tiến 5,22 0,86 1,20 3,16 Xã Bình Hòa NKH 2022 CT

13 Dự án trang trại trồng trọt 23,00 23,00 Xã Bình Nghi NKH 2022 CT
14 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 45,00 45,00 Xã Bình Thuận NKH 2022 CT

15 Mô hình trồng sen, măng tre ngọt kết hợp nuôi thủy sản (đập
cây Sanh) 2,70 2,50 0,20 Xã Bình Thành NKH Năm 2023

16 Vườn ươm cây giống 1,00 1,00 Xã Bình Thành NKH Năm 2023
17 Dự án trồng cây lâu năm và cây cảnh quan 2,36 0,73 1,63 Xã Tây Phú NKH Năm 2023

2.2.2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 741,49 655,48 67,65 18,36 54
2.2.2.1 Đất ở tại nông thôn 15,38 15,05 0,33 13

1 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,90 0,90 Xã Bình Hòa ONT Năm 2023

2 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 3,50 3,50 Xã Bình Thành ONT Năm 2023

3 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,60 0,60 Xã Bình Thuận ONT Năm 2023

4 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,50 0,50 Xã Bình Tường ONT Năm 2023

5 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 1,46 1,46 Xã Tây Giang ONT Năm 2023

6 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,86 0,86 Xã Tây An ONT Năm 2023

7 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,50 0,50 Xã Tây Bình ONT Năm 2023

8 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 1,32 0,99 0,33 Xã Tây Phú ONT Năm 2023
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

9 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 1,00 1,00 Xã Tây Thuận ONT 2022 CT

10 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 1,40 1,40 Xã Bình Nghi ONT Năm 2023

11 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,70 0,70 Xã Bình Tân ONT 2022 CT

12 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,90 0,90 Xã Tây Vinh ONT Năm 2023

13 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 1,74 1,74 Xã Tây Xuân ONT Năm 2023

2.2.2.2 Đất ở tại đô thị 0,40 0,40 1

1 Đất chuyển mục đích đất vườn, ao trên cùng 1 thửa đất có
nhà ở sang đất ở 0,40 0,40 Thị trấn Phú Phong ODT Năm 2023

2.2.2.3 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 4,99 2,00 2,19 0,80 6

1 Đất sản xuất kinh doanh dịch vụ (Khu quy hoạch đê bao thị
trấn Phú Phong). 0,70 0,70 Thị trấn Phú Phong SKC 2022 CT

2 Khách sạn Phú Phong 0,83 0,83 Thị trấn Phú Phong SKC Năm 2023

3 Đất sản xuất kinh doanh (kho lương thực xóm Bắc thôn 1) 0,67 0,67 Xã Bình Nghi SKC 2022 CT

4 Lò giết mổ gia súc gia cầm 2,00 2,00 Xã Tây Xuân SKC Năm 2023
5 Đất sản xuất kinh doanh 0,40 0,30 0,10 Xã Tây Thuận SKC 2022 CT
6 Trụ sở Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 0,39 0,39 Xã Tây Thuận SKC 2022 CT

2.2.2.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng 177,53 168,03 9,50 24
1 Mỏ đất xây dựng 3,00 3,00 Xã Bình Thành SKX 2022 CT

2 Mỏ vật liệu bổ sung thuộc Dự án Đập dâng Phú Phong
huyện Tây Sơn 5,00 5,00 Xã Bình Thành SKX Năm 2023

3 Mỏ đất xây dựng 8,00 8,00 Xã Bình Tường SKX 2022 CT
4 Mỏ đất san lấp 12,00 12,00 Xã Bình Tường SKX 2022 CT
5 Mỏ đất xây dựng 2,46 2,46 Xã Tây An SKX 2022 CT
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NNP PNN CSD

Năm thực
hiện

Sử dụng từ các loại đất

STT Mã qhTên công trình, dự án Diện tích kế
hoạch

Đất nông
nghiệp

Đất phi
nông

nghiệp

Đất
chưa sử

dụng
Địa điểm Mã qh

6 Mỏ đất san lấp tại thôn Đồng Quy 3,53 3,53 Xã Tây An SKX 2022 CT
7 Mỏ đất xây dựng 5,70 5,70 Xã Tây Bình SKX 2022 CT
8 Mỏ đất xã Tây Phú 4,00 4,00 Xã Tây Phú SKX 2022 CT
9 Mỏ đất xã Tây Thuận 24,08 24,08 Xã Tây Thuận SKX 2022 CT

10 Mỏ đất khu vực Hóc Giếng - Giồng Điều - Thôn Thủ Thiện
Hạ 1,80 1,80 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT

11 Mỏ đất  xây dựng, khu Hòn ổ Gà thôn 2 Bình Nghi 3,30 3,30 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT

12 Mỏ đất san lấp dự án Khu dân cư dọc QL19 (mới) xã Phước
Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1) 6,50 6,50 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT

13 Mỏ đất sét khu vực Đồng Kho, thôn 4, Bình Nghi 9,70 9,70 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT
14 Mỏ đất sét thôn 4, Bình Nghi 1,78 1,78 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT
15 Mỏ đất khu vực núi Chà Rây Thôn 3 9,10 9,10 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT
16 Mỏ đất khu Nước Xanh, thôn 1 8,00 8,00 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT
17 Mỏ đất sét khu vực Đồng Cẩm Nam, thôn 4, Bình Nghi 1,80 1,80 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT
18 Mỏ đất san lấp Đồng Cẩm thôn 4, Bình Nghi 43,48 43,48 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT

19 Mỏ đất đất san lấp khu Đèo Hóc Tre, thôn Thủ Thiện Hạ,
Bình Nghi 5,20 5,20 Xã Bình Nghi SKX 2022 CT

20 Mỏ đất xây dựng thôn An Hội xã Bình Tân 6,00 4,50 1,50 Xã Bình Tân SKX 2022 CT
21 Mỏ đất xây dựng 2,00 2,00 Xã Vĩnh An SKX 2022 CT
22 Mỏ đất xây dựng 7,16 7,16 Xã Tây Giang SKX 2022 CT
23 Mỏ đất san lấp tại thôn Phú An, xã Tây Xuân 2,24 2,24 Xã Tây Xuân SKX Năm 2023

24 Sân công nghiệp phục vụ dự án khai thác mỏ đá làm vật liệu
xây dựng thông thường núi Chóp Vàng 1,70 1,70 Xã Tây Xuân SKX 2022 CT

2.2.2.5 Đất thương mại dịch vụ 543,19 470,00 65,13 8,06 10
1 Dự án Trung tâm thể thao văn hóa tổng hợp 1,67 1,07 0,54 0,06 Xã Bình Hòa TMD 2022 CT
2 Dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ 0,85 0,85 Xã Bình Nghi TMD 2022 CT
3 Trường mầm non tư thục Hoa Sen 3,00 3,00 Xã Bình Nghi TMD 2022 CT
4 Cửa hàng xăng dầu Huy Hoàng Thiện 0,20 0,20 Xã Tây Thuận TMD Năm 2023
5 Dự án sân Golf Tây Sơn 110,00 100,00 10,00 Xã Tây Phú TMD Năm 2023
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6 Dự án Khu đô thị thương mại, nghỉ dưỡng 300,00 275,00 20,00 5,00 Xã Tây Phú TMD Năm 2023

7 Dự án trồng sen kết hợp sinh thái trải nghiệm, khối Thuận
Nghĩa 1,72 1,72 Thị trấn Phú Phong TMD 2022 CT

8 Dự án khu du lịch sinh thái Thác Đổ 50,00 40,00 10,00 Xã Vĩnh An TMD Năm 2023

9 Dự án Khu du lịch sinh thái và nhà ở Văn Phong 72,75 48,16 24,59 Xã Bình Thành; Tây
Giang TMD Năm 2023

10 Dự án thương mai dịch vụ (khu nghỉ dưỡng) 3,00 3,00 Xã Tây Giang TMD Năm 2023
2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 12,77 1,61 2,24 13
1 Sân thể thao làng Kon Giang 0,50 Xã Vĩnh An DTT Năm 2023
2 Khu thể thao xã 1,00 Xã Vĩnh An DTT Năm 2023
3 Mở rộng trường Mầm Non (điểm chính thôn 2) 0,50 0,50 Xã Bình Nghi DGD Năm 2023
4 Mở rộng trường Mầm Non Tây Xuân 0,24 0,24 Xã Tây Xuân DGD Năm 2023
5 Nhà văn hóa thôn An Dõng 0,07 Xã Bình Thành DVH 2022 CT
6 Mở rộng nhà văn hóa làng Kon Mon 1,50 Xã Vĩnh An DVH Năm 2023
7 Mở rộng nhà văn hóa làng Kon Giọt 2 0,27 Xã Vĩnh An DVH Năm 2023
8 Mở rộng quảng trường Tây Sơn 2,00 2,00 Thị trấn Phú Phong DVH Năm 2023

9 Nghĩa địa thôn Trung Sơn; thôn Tiên Thuận (xóm 1, xóm 2);
thôn Hòa Thuận (xóm 1 Gò Cây Xay; khu Chùm Đìa) 5,00 Xã Tây Thuận NTD 2022 CT

10 Chợ Bình Thành 0,38 Xã Bình Thành DCH 2022 CT
11 Mở rộng đền thờ Võ Văn Dũng 0,11 0,11 Xã Tây Phú DDT Năm 2023
12 Khu dân cư Làng Cam thôn Đồng Sim 1,00 1,00 Xã Tây Xuân ONT Năm 2023
13 Khu dân cư Soi Khánh - Soi Cát 0,20 Thị trấn Phú Phong ODT 2022 CT

2.235,95 1.911,47 237,95 77,60 218Tổng


